
PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT PHÒNG TIẾT

1 HPTPHUNG

2 NTTKIET

3 NTTTRANG P.4 1-4

4 NTLCHI P4
5-7

(TL6)

PTH 

Dược 1
5-7 (TL7)

5 NĐNGUYEN
sân 

trường

THI TH 

7h15

6 PMHIEN P9 1-4 P9 1-4Tiếng Anh

LỄ 

KHAI

 GIẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 11 năm 2024

07/12/2024MÔN HỌC

THỨ SÁU THỨ BẢY

02/12/2024 03/12/2024

LỊCH GIẢNG DẠY KHOA Y DƯỢC  - TUẦN 15

        Tuần 14 - Học kỳ I - Năm học: 2024 - 2025 (Từ ngày 02/12/2024 đến ngày 08/12/2024 )

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

08/12/2024

CHỦ NHẬT

TT
GIẢNG

 VIÊN

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM

04/12/2024 05/12/2024 06/12/2024

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 10A

Chính trị

GDTC

Lý  Hóa Sinh

GPSL - BH 1

Hóa vô cơ - 

hữu cơ



1 HPTPHUNG

2 NTTKIET

3 NTTTRANG P.4 1-4

4 NTLCHI P4 1-3 (TL7) P4
9-11 

(TL8)

5 NĐNGUYEN
sân 

trường

THI TH 

13h15

6 PMHIEN

1 HPTPHUNG

2 NTTKIET

3 NTTTRANG P.4 1-4

4 NTLCHI

P4

Cô Nhật 

Phương

9-11 

(TL7)

P4

Cô Nhật 

Phương

1-3 (TL8)

5 NĐNGUYEN
sân 

trường

THI TH 

13h15

6 PMHIEN

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 10B

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 10C

GDTC

GPSL - BH 1

Lý  Hóa Sinh

Chính trị

Hóa vô cơ - 

hữu cơ

GDTC

Tiếng Anh

LỄ 

KHAI

 GIẢNG

LỄ 

KHAI

 GIẢNG

GPSL - BH 1

Lý  Hóa Sinh

Chính trị

Hóa vô cơ - 

hữu cơ

Tiếng Anh



1 NDTHA
P7

Cô Hà

1-3 (TL7)

(HTL)

2 NTTLINH P.7
5-7

(TL20)
P.7

5-7

(TL21)

3 TLQTRINH P.6
1-3

(TL7)
P6

9-11 

(TL8)
P6

5-7 

(TL9)

4
NTKTAN

CTTHUONG
P7

1-3

(B15 - H)

Kiểm tra

1 NDTHA
P7

Cô Hà

9-11 

(TL7)

(HTL)

PTH D 1

Cô Lan

PTH D 2

Cô Diệp

5-7 (B1)

2 NTTLINH
PTHD

Cô Nhi

5-7

(TL20)

PTHD

Cô Nhi

5-7

(TL21)

3 TLQTRINH P.6
9-11

(TL7)
P6 1-3 (TL8) P6

1-3 

(TL9)

4
NTDIEP

CTTHUONG

PTH 

Dược

1-3

(B15 - H)

Kiểm tra

BC-SDH - KN 

và BQ T I

BC-SDH - KN 

và BQ T I

Dược liệu

LỄ 

KHAI

 GIẢNG

LỄ 

KHAI

 GIẢNG

Dược lý 2

Dược liệu

Hoá-Hoá dược 

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 9A

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 9B

Hoá-Hoá dược 

Dược lý 2



1 NDTHA

PTH 

Dược

Cô Hà

1-3 (TL7)

(HTL)

2 NTTLINH

PTH 

Dược 1

Cô Nhi

5-7 

(TL20)

PTH Dược 

1

Cô Linh

9-11 

(TL21)

3 TLQTRINH
PTH 

Dược1
1-3 (TL7) P6 5-7 (TL8)

4
NTKTAN

TTTNHI

PTH 

Dược

5-7

(B15 - H)

Kiểm tra

5 HPTPHUNG

6 PMHIEN P9 1-4 P9 1-4

1 TTTTRAM

2 TTTLAN
P.6

Cô Trinh

5-7

(B36)

PTHD

Cô Tân

5-7

(B37)

P6

Cô Hà

9-11

(B38)

P7

Cô Lan

1-3

(B39)

3 ĐTNGUYET

4 LTTHUONG

TT GDSK-

QLYT

PPNCKH - 

PTKNCN

Sử dụng thuốc 

2

Hoá-Hoá dược 

Dược lý 2

Dược liệu

GPSL-BH 1

(SV nhập học 

trễ)

BC-SDH - KN 

và BQ T I

Pháp chế - 

QLD

Tiếng Anh 1

(SV nhập học 

trễ, ghép Tiếng 

Anh   CĐ Dược 

10A)

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 8A

LỄ 

KHAI

 GIẢNG

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 9C

LỄ 

KHAI

 GIẢNG



1 TTTTRAM

2 TTTLAN
P.7

Cô Tân

5-7

(B36)

P6

Cô Trinh

5-7

(B36)

P6

Cô Lan

1- 3

(B38)

P7

Cô Hà

9-11

(B39)

3 ĐTNGUYET

4 LTMDUYEN

1 TTTTRAM

2 TTTLAN
P.6

Cô Tân

1-3

(B36)

P.6

Cô Tân

5-7

(B37)

PTH Dược 

1

Cô  Hà

1-3 

(B38)

PTH 

Dược 1

Cô  Hà

1-3 

(B39)

5-7

(B40)

3 ĐTNGUYET

4 LTTHUONG

5 NTTLINH

PTH 

Dược

Cô Linh-

Cô Diệp

Thi lần 

2 TH

Pháp chế - 

QLD

PPNCKH - 

PTKNCN

TT GDSK-

QLYT

Dược lý 2

TT GDSK-

QLYT

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 8C

PPNCKH - 

PTKNCN

LỚP CAO ĐẰNG  DƯỢC 8B

Sử dụng thuốc 

2

Pháp chế - 

QLD

Sử dụng thuốc 

2

LỄ 

KHAI

 GIẢNG

LỄ 

KHAI

 GIẢNG



1 HPTPHUNG

2 NTTKIET

3 NTTTRANG P.4 1-4

4 NĐNGUYEN
sân 

trường

THI TH 

7h15

5 TTTTRAM

6 TTTLAN
P.6

Cô Trinh

5-7

(B36)

PTHD

Cô Tân

5-7

(B37)

P6

Cô Hà

9-11

(B38)

P7

Cô Lan

1-3

(B39)

7 ĐTNGUYET

8 LTTHUONG

9 TLQTRINH P.6
1-3

(TL7)
P6

9-11 

(TL8)
P6

5-7 

(TL9)

10
NTDIEP

CTTHUONG

PTH 

Dược

1-3

(B15 - H)

Kiểm tra

11
NTHANG

NTKTHAO

12 NTTLINH P.7
5-7

(TL20)
P.7

5-7

(TL21)

Lý - Hóa - Sinh

(ghép D10A)

Dược liệu

(ghép D9A)

PC - QLD

(ghép D8A)

LỚP CAO ĐẲNG DƯỢC 6+7 (HỌC LẠI-HỌC CẢI THIỆN)

Bào chế SDH - 

KN và BQ T I

(ghép D9B)

Chính trị

(ghép D10A)

GDTC

 TT GDSK-

QLYT (ghép 

D8A)

PPNCKH- 

PTKNCN

(ghép D8A)

SDT 2

(ghép D8A)

Tin học

(ghép CĐ y sỹ 

1A)

GPSL-BH 1

(ghép D10A)

Dược lý 2

(ghép DS9A)



1 TNKHOI

2 TTTTRAM

P4

C. Trâm

C. 

Hương

9-11 

(TL9)

P.4

C. Trâm

T. Thành

5-7 

(TL10)

(H)

3
NTHANG

NTKTHAO

4 NĐNGUYEN
sân 

trường

THI TH 

13h15

5 PMHIEN P9 1-3 (TL5)

6 NTTTRANG HT2 1-4 HT2 1-4

1 TNKHOI

2 TTTTRAM

P4

C. Trâm

C. Nga

5-7 

(TL9)

P.4

C. Trâm

T. Thành

9-11 

(TL10)

(H)

3
NTHANG

NTKTHAO

4 NĐNGUYEN
sân 

trường

THI TH 

7h30

5 PMHIEN P4 5-7 (TL5)

6 NTTTRANG HT2 1-4 HT2 1-4

Từ phân tử

 đến tế bào

Từ TB đến

 các hệ cơ quan 

Từ phân tử

 đến tế bào

LỚP CAO ĐẰNG Y SỸ 1A

Chính trị

GDTC

LỚP CAO ĐẰNG Y SỸ 1B

Tiếng Anh

LỄ 

KHAI

 GIẢNG

LỄ 

KHAI

 GIẢNG

Từ TB đến

 các hệ cơ quan 

Tiếng Anh

Tin học

Chính trị

GDTC

Tin học



1 DQSY

2 TNKHOI

3 NTTTRANG

4 NĐHOANG

5 PHLOC
Phòng 

máy

1-4

5-8

Phòng 

máy

1-3 

(H)

6 DQSY online
9-11 

(B8)
online 9-11 (B9)

1 Nhóm 1 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8

2 Nhóm 2 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8 BV 1-8

3 TTLS  SPK

4
TTLS  Nhi 

khoa

Tin học

LỄ 

KHAI

 GIẢNG

Nguyễn Văn Tới

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TTLS  Ng khoa 

Tiếng Anh

TTLS Nội khoa 

GDTC

LỚP CAO ĐẰNG Y SỸ 1C

LỚP TRUNG CẤP Y SỸ ĐA KHOA 25

Từ TB đến

 các hệ cơ quan 

Từ phân tử

 đến tế bào

Chính trị
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